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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nông Biên Hòa. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông Nguyêñ Văn Thu.̣ 

Ông Trương Văn Hơp̣. 

 - Thư ký phiên toà: Ông Nguyêñ Vinh Thiṇh, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Cao Bằng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà: Ông 

Linh Đức Hơp̣, Kiểm sát viên. 

 Ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại Tru ̣sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 71/2021/TLST-HS ngày 27 

tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 425/2021/QĐXXST-HS 

ngày 08 tháng 6 năm 2021 đối với các bị cáo: 

 1. Họ và tên: Vi Văn L (tên gọi khác: không), sinh ngày 05 tháng 5 năm 1989 

tại Q, K, Cao Bằng; 

Nơi cư trú: Xóm Bản L, xa ̃ Q, huyêṇ K, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: Lao 

đôṇg tư ̣do; trình độ văn hoá: Lớp 11/12 phổ thông; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vi Văn L, sinh năm 1949 và bà 

Nông Thi ̣D, sinh năm 1948; vợ: Nông Thi ̣H, sinh năm 1982; con: Có 02 con; tiền 

án, tiền sự: không có. 

 Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/02/2021 đến ngày 28/04/2021 thay thế 

biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh; có mặt. 

 2. Họ và tên: Vi Văn C (tên gọi khác: không), sinh ngày 01 tháng 11 năm 

1982 tại Q, K, Cao Bằng; 

 Nơi cư trú: Xóm Bản L, xa ̃ Q, huyêṇ K, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: Lao 

đôṇg tư ̣do; trình độ văn hoá: Lớp 06/12 phổ thông; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vi Văn L, sinh năm 1949 và bà 

Nông Thi ̣D, sinh năm 1948; vợ: Ngô Thi ̣Sang, sinh năm 1983; con: Có 02 con; tiền 

án, tiền sự: không có. 

 Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/02/2021 đến nay taị Nhà taṃ giữ 

Công an huyêṇ A, tỉnh Cao Bằng; có mặt. 
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- Người bào chữa cho bi ̣cáo cho các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C: Bà Nguyêñ 

Thi ̣Da ̣Thảo, Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

tỉnh Cao Bằng bào chữa cho các bị cáo theo Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý 

tham gia tố tụng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng; Có mặt 

       -Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  Nông Thi ̣H, sinh năm 1983; 

Trú taị: Bản L, xa ̃Q, huyêṇ K, tỉnh Cao Bằng; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng 

mặt. 

        - Người làm chứng: 

1. Đăṇg Thi ̣H, sinh năm 1986; vắng mặt. 

Trú taị: Thôn Đ, xa ̃T, huyêṇ Y, tỉnh B. 

2. Nguyêñ Thi ̣H1, sinh năm 1997; vắng mặt. 

          Trú taị: Thôn Đ1, xa ̃S, huyêṇ N, tỉnh B. 

3. Vi Thi ̣N2, sinh năm 2002; vắng mặt. 

          4. Vi Thi ̣V1, sinh năm 2004; vắng mặt. 

 Cùng trú taị: Bản L, xa ̃Q, huyêṇ K, tỉnh Cao Bằng. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hồi 18 giờ 30 phút ngày 23/2/2021 tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu T1 

phối hơp̣ Công an huyêṇ K đang làm nhiêṃ vụ taị khu vưc̣ N-R, thi ̣trấn T1, huyện 

K phát hiêṇ Đăṇg Thi ̣H sinh năm 1987, trú taị thôn Đ, xa ̃Tư ̣Maị, huyêṇ Y, tỉnh B 

và Nguyêñ Thi ̣H sinh năm 1997, trú tại thôn Đ1, xa ̃S, huyêṇ N, tỉnh B đang đươc̣ 

Vi Văn C dâñ từ khe suối N1 hướng ra mốc 732 có dấu hiêụ xuất cảnh trái phép, tổ 

công tác đã yêu cầu ba người dừng laị để kiểm tra, lâp̣ tức Chiến vứt môṭ túi hành lý 

và bỏ chaỵ lên núi, tổ công tác đa ̃đưa đươc̣ H, H1 đến Đồn Biên phòng cửa khẩu T1 

để làm rõ. Ngày hôm sau Vi Văn C, Vi Văn L được mời đến Đồn Biên phòng cửa 

khẩu T1 để làm rõ vu ̣viêc̣. 

Mở rôṇg điều tra vu ̣ án đa ̃xác điṇh đươc̣ như sau: Năm 2018 Vi Văn L đi 

sang Trung Quốc làm thuê nên có số điêṇ thoaị của môṭ người đàn ông Trung Quốc 

(không rõ ho ̣tên) nhà ở Triṇh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc; Còn Đăṇg Thi ̣H trước 

đó cũng đươc̣ sang Trung Quốc buôn bán nên có quen biết môṭ người tên là Lê 

Ngoc̣ A (không rõ điạ chỉ cu ̣thể); Cuối năm 2020 do có nhu cầu sang Trung Quốc 

nên H hỏi Ngoc̣ A cách thức, Đ1 đi sang Trung Quốc, Ngoc̣ A cho H môṭ tài khoảng 

maṇg xa ̃hôị và nói “người sử duṇg tài khoản &&& này có thể đưa H sang Trung 

Quốc đươc̣”; Cùng thời gian này qua maṇg xa ̃hôị H quen biết Nguyêñ Thi ̣H, qua 

nói chuyêṇ H1 cũng đang có nhu cầu đi sang Trung Quốc làm thuê, nên hai người 
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đa ̃thống nhất cùng nhau đi. Đến ngày 19/2/2021 H dùng tài khoản Wechat “Tú Tú” 

kết baṇ với tài khoản “&&&” của Vi Văn L do Ngoc̣ A cho, sau khi trao đổi viêc̣ 

đón, dâñ người sang Trung Quốc, L đồng ý, hai bên thống nhất ngày đi se ̃thông báo 

sau. Đồng thời L liên lac̣ với người Trung Quốc, người này đồng ý đón ở mốc 732, 

giá thỏa thuâṇ 1.300 CNY/1 người, L đồng ý, sau đó L thông báo laị cho H giá 

2.000 CNY/1 người, H bảo L se ̃ có hai người đi, nên L gửi số điêṇ thoaị 

(0961.266.024) của mình cho H để tiêṇ liên lac̣. Ngày 23/2/2021 H và H1 theo xe 

khách từ tỉnh B đến thành phố Cao Bằng và đi taxi vào thi ̣trấn T1 theo hướng dâñ 

của L, khi đến thi ̣trấn T1, H goị điêṇ cho L đón, nhưng do viêc̣ bâṇ nên L bảo Vi 

Thi ̣N sinh năm 2002 và Vi Thi ̣V sinh năm 2004 (là cháu của L) ra thi ̣trấn T1 đón 

H1, H về nhà của Vi Văn Đ1 sinh năm 1980 (là anh ruôṭ của L), L hứa trả tiền xe 

ôm cho N2, V1 mỗi người 100.000 đồng, nhưng không nói cho N2, V1 biết viêc̣ 02 

phu ̣nữ se ̃xuất cảnh trái phép, nói xong L sang nhà Vi Văn C bảo Chiến sang nhà 

Đ1 để đưa người qua mốc 732, L hứa trả công cho Chiến 300.000 đồng/1 người, 

Chiến đồng ý. Khoảng 16 giờ cùng ngày, H thông báo đa ̃đến nhà Đ1; từ nhà Chiến, 

L đi về nhà lấy 2.100 CNY và đến nhà Đ1 (lúc này Đ1 không có nhà) thì găp̣ H, H1, 

Chiến ở đó; H bảo H1 chuyển khoản vào tài khoản AGRIBANK (830520509918) 

của Nông Thi ̣H sinh năm 1982 (vơ ̣của L) số tiền 7.560.000 đòng theo hướng dâñ 

của L và nhâṇ 2.100 CNY từ L, khi L đề nghi ̣ trả tiền công thì H1 chuyển cho 

5.000.000 đồng vào tài khoản của Hảo, sau đó L đi về nhà. Khoảng 16 giờ 30 phút 

cùng ngày Vi Văn C dâñ H, H1 đi bô ̣theo Đ1 mòn hướng đến mốc 732 thuôc̣ điạ 

phâṇ xóm N1, thi ̣ trấn T1 khi cách mốc 732 khoảng 01 km thì bi ̣ tổ công tác Đồn 

Biên phòng T1 phát hiêṇ và ra hiêụ lêṇh kiểm tra, Chiến đa ̃vứt laị túi đồ chaỵ thoát 

lên núi, tổ công tác đưa H1, L về Đồn Biên phòng T1 để làm rõ. Ngày hôm sau 

24/2/2021 Chiến, L đươc̣ cán bô ̣Đồn Biên phòng T1 mời lên làm viêc̣, các bi ̣cáo 

thừa nhâṇ hành vi phaṃ tôị của mình. 

Tại bản Cáo trạng số 73/CTr-VKSCB(P1) ngày 26/05/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cao Bằng đã truy tố Vi Văn L, Vi Văn C về tội Tổ chức cho người 

khác xuất cảnh trái phép theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như đã nêu ở trên và thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cao Bằng đã truy tố các bị cáo về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép là 

đúng. Bị cáo Vi Văn L để nghị Tòa xem xét trả lại số tiền 7.560.000đ vì đây là tiền 

do làm thuê mà có. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nông Thi ̣H tại cơ quan điều tra 

trình bày: Ngày 24/02/2021 chồng bà là Vi Văn L có chuyển tiền vào số tài khoản 

của bà với số tiền 12.560.000đ; lý do gì Vi Văn L chuyển tiền vào tài khoản thì bà 

không biết, đến ngày 12/3/2021 bà đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền trên cho 

Cơ quan An ninh điều tra. Tại đơn xin xét xử vắng mặt, bà không có ý kiến gì về số 

tiền này, do Tòa giải quyết theo quy định pháp luật. 
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Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội 

đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo khẳng 

định quyết định truy tố đối với Vi Văn L, Vi Văn C về tội “Tổ chức cho người khác 

xuất cảnh trái phép” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự là có 

căn cứ pháp luật và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo về tội danh, điều 

luật đã viện dẫn nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: các bị cáo Vi Văn L, Vi 

Văn C phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”; Về hình phạt: Đối 

với bị cáo Vi Văn L: Áp dụng khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt 12 – 18 tháng tù cho hưởng án treo, ấn định 

thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng tù. Đối với bị cáo Vi Văn C: Áp dụng khoản 

1 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt 

Vi Văn C từ 12- 18 tháng tù.  

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự:  

- Tịch thu phát mại lấy tiền nộp ngân sách Nhà nước đối với bị cáo Vi Văn L: 

01 (một) điện thoại di động nhañ hiêụ VIVO màn hình cảm ứng, màu xanh đa ̃qua 

sử duṇg, vỡ vỏ phía sau.  

 - Đối với số tiền: 12.560.000 đồng (mười hai triêụ năm trăm sáu mươi nghìn 

đồng), trong đó có 7.560.000đ (bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) là tiền do 

H, Hiền đổi tiền và 5.000.000đ (năm triêụ đồng) là tiền công H, Hiền trả công đưa 

người cho bị cáo Vi Văn L; đề nghị trả lại số tiền 7.560.000đ (bảy triêụ năm trăm 

sáu mươi nghìn đồng); số tiền 5.000.000đ (năm triêụ đồng) do phạm tội mà có cần 

tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước. 

 - Trả laị 01 (môṭ) chứng minh nhân dân mang tên Vi Văn L cho bi ̣cáo Vi Văn 

L. 

            Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Người bào chữa Nguyêñ Thi ̣Da ̣Thảo trình bày luận cứ bào chữa cho các bị 

cáo: Nhất trí với nội dung bản cáo trạng và lời luận tội của Viện kiểm sát. Tuy nhiên 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: Các bị cáo đều phạm tội chưa đạt; bị cáo L tác 

động để vợ nộp lại số tiền do phạm tội mà có. Về nhân thân các bị cáo là người dân 

tộc thiểu số, sinh sống ở khu vực biên giới, điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức 

pháp luật hạn chế; Nhân thân các bị cáo tốt, không có tiền án, tiền sự, đều làm nghề 

trồng trọt, chăn nuôi, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đối với bị cáo L là lao động 

chính trong gia đình, bố mẹ già yếu, bố là người có công với cách mạng, bị cáo có 

02 con còn nhỏ. Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra các bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, các bị cáo có bố đẻ là tH binh, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo chưa đưa 

được người sang Trung Quốc do đó hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường 

hợp phạm tội chưa đạt. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào tính chất, nhân thân, các 

tình tiết giảm nhẹ xử bị cáo L mức án thấp nhất Viện kiểm sát đề nghị; đối với bị 

cáo Chiến cho bị cáo hưởng án treo và xử mức án thấp nhất Kiểm sát đề nghị. 
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Về vật chứng vụ án: Nhất trí như đề nghị của Viện kiểm sát; Về hình phạt bổ 

sung: Miêñ hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

Các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C không có lời bào chữa bổ sung, không có ý 

kiến tranh luận.  

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C đề nghị Hội đồng xét 

xử giảm hình phạt. 

 

 

                                     NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh 

Cao Bằng, Điều tra V1, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát V1 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

toà, các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C và những người tham gia tố tụng khác không có 

người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội: Xét lời khai nhận tội của các bị cáo Vi Văn L, Vi 

Văn C tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có 

trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận: Thông qua môṭ người tên là Lê Ngoc̣ A 

đang sinh sống ở Trung Quốc, H có tài khoản maṇg xa ̃hôị “&&&” của Vi Văn L. 

Do có nhu cầu đi sang Trung Quốc, H đa ̃trao đổi kết baṇ để L đón, dâñ Đ1, L đồng 

ý và rủ Vi Văn C cùng thưc̣ hiêṇ. Trước đó L đa ̃thỏa thuâṇ với H giá đón, dâñ là 

2.000 CNY/1 người. Ngày 23/2/2021 H cùng H1 từ tỉnh B đến thi ̣trấn T1 và đươc̣ L 

đón vào nhà Vi Văn Đ1, taị đây H đa ̃chuyển qua tài khoản cho L 5.000.000 đồng, H 

đổi 7.560.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Viêṭ Nam với L đươc̣ 2.100 CNY. 

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày khi Chiến đang dâñ H, H1 đến khu vưc̣ mốc 732 

thì bi ̣phát hiêṇ ngăn chăṇ. 

        Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C 

đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái 

phép” quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự. Xét thấy Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật nêu trên là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội. 
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           Trong vụ án này, 02 bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, 

cả 02 bị cáo là anh em trong gia đình rủ nhau cùng thực hiện hành vi phạm tội. Bị 

cáo Vi Văn L giữ vai trò chính, là người trực tiếp câu kết móc nối với đối tượng 

người Trung Quốc để tổ chức cho 02 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang 

Trung Quốc và bị cáo là người trao đổi liên lạc với Đăṇg Thi ̣H; sau đó bị cáo đề 

nghị Vi Văn Chiến thực hiện đưa 02 công dân đến khu vực mốc biên giới số 732 để 

giao cho người Trung Quốc. Đối với Vi Văn C là người trực tiếp thực hiện hành vi 

đưa dẫn 02 công dân H, Hiền đi bộ đến  khu vực Mốc 732 thuộc N-R, thi ̣trấn T1, 

huyện K, tỉnh Cao Bằng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. 

           Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo là do điều kiện kinh tế 

khó khăn, tại địa phương không có việc làm ổn định; xuất phát từ nhu cầu đi sang 

Trung Quốc lao động của một số công dân; nhận thức pháp luật của các bị cáo và 

những người đi lao động còn tồn tại nhiều hạn chế, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, biết hành vi 

của bản thân vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện để được hưởng lợi về kinh 

tế.  

 Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý 

hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh gây ảnh hưởng xấu đến việc giữ gìn 

an ninh chính trị tại khu vực biên giới, gây mất trật tự trị an địa phương. Việc các bị 

cáo tự ý tổ chức cho người khác qua biên giới lao động, làm thuê không có sự kiểm 

soát của các cơ quan chức năng dẫn đến quyền lợi của người lao động không được 

bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm cũng như làm phát sinh nhiều 

vấn đề an ninh trật tự phức tạp, nhất là trong tình hình dịch bệnh covit-19 hiện nay 

trong nước và quốc tế đang diễn biến phức tạp.  

Do vậy, việc đưa các bị cáo ra truy tố, xét xử trước pháp luật là cần thiết, 

nhằm mục đích răn đe giáo dục riêng đối với bị cáo và phục vụ công tác đấu tranh 

chống tội phạm và phòng ngừa chung cho xã hội. 

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Về nhân thân: Các bị cáo Vi Văn L có nhân thân tốt, bị cáo Vi Văn C vào 

năm 2009 bị Công an huyện K xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công 

cộng; các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự.  

- Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

- Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành 

khẩn khai báo, tỏ ra ăn ăn hối cải về hành vi phạm tội; do đó các bị cáo được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo có bố đẻ là ông Vi Văn L là thương binh và 

ông L được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; ngoài ra bị 
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cáo L tác động vợ nộp lại số tiền 5.000.000đ (năm triêụ đồng) do phạm tội mà có, 

đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

4] Về hình phạt chính: Căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm, hậu quả do 

hành vi phạm tội các bị cáo gây ra; vai trò, nhân thân các bị cáo và các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 

nhất định mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Xét về vai 

trò các bị cáo trong vụ án thì bị cáo Vi Văn L cần có hình phạt cao hơn bị cáo Vi 

Văn C.   

          Xét mức hình phaṭ do Kiểm sát viên đề nghi ̣ đối với bị cáo Vi Văn L là không 

có căn cứ chấp nhận. Ý kiến của Kiểm sát viên đối với bị cáo Vi Văn Chiến là có 

căn cứ chấp nhận.  

 Xét ý kiến của người bào chữa cho các bị cáo hưởng án treo là không có căn 

cứ chấp nhận. 

 [5] Về hình phạt bổ sung: Khoản 4 Điều 348 của Bộ luật Hình sự quy định: 

“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 

hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 

năm đến 05 năm”, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết áp dụng một trong các hình 

phạt bổ sung trên đối với các bị cáo. 

             [6] Vể các vấn đề khác: 

 Liên quan đến hành vi phaṃ tôị của các bi ̣cáo có Lê Ngoc̣ A đang sinh sống 

ở Trung Quốc được cho H số tài khoản &&& của L, để H liên lạc xuất cảnh trái 

phép, ngoài lời khai H ra cơ quan điều tra không có điều kiêṇ tương trơ ̣tư pháp để 

mở rôṇg vụ án. 

Đối với Vi Văn Đ1, Vi Thi ̣N, Vi Thi ̣V không biết hai phụ nữ xuất cảnh trái 

phép, nên Cơ quan điều tra không đăṭ vấn đề xử lý là có căn cứ. Đối với Nông Thi ̣H 

không biết viêc̣ chuyển tiền vào tài khoản mình là tiền công đưa người xuất cảnh trái 

phép, nên Cơ quan điều tra không đăṭ vấn đề xử lý là có căn cứ. 

Đối với Đăṇg Thị H, Nguyêñ Thi ̣ H có muc̣ đích xuất cảnh trái phép sáng 

Trung Quốc để làm thuê. Cơ quan điều tra đã đề nghị chính quyền điạ pH có biêṇ 

pháp tuyên truyền, giáo duc̣ pháp luâṭ đối với các công dân, không để tái diêñ hành 

vi này. 

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 

của Bộ luật Tố tụng hình sự; Xét đề nghị của viện kiểm sát về xử lý số vật chứng  là 

có căn cứ, do vậy cần xử: 



 8 

Tịch thu phát mại lấy tiền nộp ngân sách Nhà nước đối với bị cáo Vi Văn L: 

01 (một) điện thoaị di đôṇg nhañ hiêụ VIVO màn hình cảm ứng, màu xanh đa ̃qua 

sử dụng, vỡ vỏ phía sau.  

 Đối với số tiền: 12.560.000 đồng (mười hai triêụ năm trăm sáu mươi nghìn 

đồng), trong đó có 7.560.000đ (bảy triêụ năm trăm sáu mưới nghìn đồng) là tiền do 

H, Hiền đổi tiền và 5.000.000đ (năm triêụ đồng) là tiền công H, Hiền trả công đưa 

người cho bị cáo Vi Văn L; đề nghị trả lại số tiền 7.560.000đ (bảy triêụ năm trăm 

sáu mưới nghìn đồng); số tiền 5.000.000đ (năm triêụ đồng) do phạm tội mà có cần 

tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước. 

 Trả laị 01 (môṭ) chứng minh nhân dân mang tên Vi Văn L cho bi ̣cáo Vi Văn 

L. 

             [8] Về án phí: Các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố: Các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C phạm tội “Tổ chức cho người 

khác xuất cảnh trái phép”. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với cả 02 bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C, xử phạt:  

 Vi Văn L 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn chấp hành án phạt tù được tính kể 

từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 

24/02/2021 đến ngày 28/04/2021. 

- Vi Văn C 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành án phạt tù được tính kể 

từ ngày bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam là ngày 24/2/2021.  

2. Về xử lý vật chứng: 

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự, xử: 

Tic̣h thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước: Đối với bị cáo Vi Văn L 01 (một) 

điêṇ thoaị di đôṇg nhañ hiệu VIVO màn hình cảm ứng, màu xanh đa ̃qua sử duṇg, 

vỡ vỏ phía sau. Máy bâṭ không lên nguồn không kiểm tra chi tiết bên trong.  

Trả laị cho bi ̣cáo Vi Văn L: 01 (môṭ) chứng minh nhân dân mang tên Vi Văn 

L. 

        Đối với số tiền 12.560.000đ (mười hai triêụ năm trăm sáu mươi nghìn đồng) 

tiền ngân hàng Nhà nước Viêṭ Nam: Tịch thu số tiền đối với bị cáo Vi Văn L do 

phạm tội mà có để nộp ngân sách Nhà nước 5.000.000đ (năm triệu đồng chẵn); trả 

cho bị cáo Vi Văn L số tiền 7.560.000đ (bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng). 
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 Xác nhận toàn bộ các vật chứng nêu trên đã được chuyển giao cho Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tại Biên bản giao nhận vật chứng số 99 ngày 31 tháng 

05 năm 2021. 

3. Về án phí: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Toà án. 

Các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo 

200.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. 

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo Vi Văn L, Vi Văn C có quyền kháng cáo 

bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lơị, nghiã vu ̣ liên quan đến vu ̣ án Nông Thi ̣ H có quyền 

kháng cáo phần bản án hình sự sơ thẩm trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ 

của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.   

 

 

 

 

 

THÀNH V1 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyêñ Văn Thu ̣ Trương Văn Hơp̣               Nông Biên Hòa 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Cao Bằng; 

- Cơ quan ANĐT công an tỉnh; 

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB; 

- Sở Tư pháp CB; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Cục THA dân sự; 

- Nhà taṃ giữ CA huyêṇ A; 

- Bị cáo; 

- Người có QLNVLQ; 

- Người bào chữa; 

- UB kiểm tra huyêṇ ủy K; 

- Lưu HS vụ án; 

- Lưu toà HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

                     Nông Biên Hòa 
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